
15 thành viên

Nguồn số liệu: Bản mẫu - Thế phả nhà Nguyễn

Thế hệ 1

(1762-1820)Vua thứ 1 (1802-1819)

Nguyễn Phúc Ánh

Thế hệ 2

(1791-1841)Vua thứ 2 (1820-1840)

Nguyễn Phúc Đảm

Thế hệ 3

(1807-1847)Vua thứ 3 (1841-1847)

Nguyễn Phúc Miên Tông

Thế hệ 4

(1829-1883)Vua thứ 4 (1847-1883)

Nguyễn Phúc Hồng Nhậm

Thế hệ 4

(1933-1877)Nguyễn Phúc Hồng Y

Thế hệ 5

(1852-1983)Vua thứ 5 (1883)

Nguyễn Phúc Ưng Ái

Thế hệ 6

(1879-1954)Vua thứ 10 (1889-1907)

Nguyễn Phúc Bửu Lân

Thế hệ 7

(1900-1945)Vua thứ 11 (1907-1916)

Nguyễn Phúc Vĩnh San

Thế hệ 4

(1845-1876)Nguyễn Phúc Hồng Cai

Thế hệ 5

(1964-1889)Vua thứ 9 (1885-1889)

Nguyễn Phúc Ưng Kỷ

Thế hệ 6

(1885-1925)Vua thứ 12 (1916-1925)

Nguyễn Phúc Bửu Đảo

Thế hệ 7

(1913-1997)Vua thứ 13 (1926-1945)

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Thế hệ 5

(1871-1944)Vua thứ 8 (1884-1885)

Nguyễn Phúc Ưng Lịch

Thế hệ 5

(1869-1869)Vua thứ 7 (1883-1884)

Nguyễn Phúc Ưng Đăng

Thế hệ 4

(1847-1883)Vua thứ 6 (1883)

Nguyễn Phúc Hồng Dật



 Gia phả Việt Điểu - 19:32 13-11-2023

https://vietdieu.org/gia_pha


